
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-HVHK TP. Hồ Chí Minh, ngày  09  tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v trích quỹ và phân bổ số tiền cấp học bổng theo khóa học, hệ đào tạo, ngành học 

 cho sinh viên trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy  

Học kỳ I năm học 2024-2025 

 

Căn cứ Quyết định số 2321/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Học viện Hàng không 

Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-HVHK ngày 08/08/2022 của Hội đồng Học viện Hàng không 

Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Hàng không Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1871/QĐ-HVHK ngày 06/12/2024 của Giám đốc Học viện Hàng không 

Việt Nam về việc ban hành quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập tại Học viện hàng không 

Việt Nam; 

Căn cứ Tờ trình ngày 09/12/2024 của Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên về việc trích 

quỹ và phân bổ chỉ tiêu cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trình độ đại học và cao 

đẳng hệ chính quy hocc kỳ I năm học 2024-2025 đã được Giám đốc phê duyệt; 

Xét đề nghị của trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Trích 8% tổng số tiền thu học phí trong học kỳ I, năm học 2024-2025, tương đương 

với số tiền 8.023.152.000đ (Tám tỷ hai mươi ba triệu một trăm năm mươi hai nghìn đồng) làm quỹ 

học bổng khuyến khích học tập. Tổng tiền cấp học bổng theo khóa học, hệ đào tạo, ngành học được 

phân bổ chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Giá trị học các loại học bổng như sau: 

Khóa học Học bổng loại khá Học bổng loại giỏi Học bổng loại xuất sắc 

2021 9.240.000 10.164.000 11.088.000 

2022 13.200.000 14.520.000 15.840.000 

2023 13.200.000 14.520.000 15.840.000 

2024 14.100.000 15.510.000 16.920.000 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, 

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Lãnh đạo các Khoa và các đơn vị thuộc Học viện có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, CTSV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Hải Hằng 



PHỤ LỤC 
PHÂN BỔ TIỀN CẤP HỌC BỔNG THEO KHÓA HỌC, HỆ ĐÀO TẠO, NGÀNH HỌC 

HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2024-2025 

(Đính kèm Quyết định số:          /QĐ-HVHK ngày 09 tháng 12 năm 2024) 

 

1. PHÂN BỔ TIỀN CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG:  

TT Ngành 
Tổng tiền cấp học bổng 

khóa 2023 

1 Kiểm tra ANHK 24.564.800 

2 Kỹ thuật BDCKTB 34.636.800 

3 Kiểm soát không lưu 25.988.000 

4 Dịch vụ thương mại HK 65.005.600 

 Cộng 150.195.200 

2. PHÂN BỔ TIỀN CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC:  

TT Ngành 

Tổng tiền cấp 

HB - khóa 

2021 

Tổng tiền cấp 

HB - khóa 

2022 

Tổng tiền cấp 

HB - khóa 

2023 

Tổng tiền cấp 

HB - khóa 

2024 

1 1 Quản trị DV DL&LH - 118.113.200 162.628.800 480.326.400 

2 2 
CNKT Điện tử viễn 

thông 
61.512.240 70.050.400 50.097.600 112.604.800 

3  Kinh doanh quốc tế - - - 75.668.000 

4  Kỹ thuật Hàng không 42.508.800 99.364.800 136.032.800 253.610.400 

5  Kinh tế vận tải - 226.695.200 267.594.400 401.362.800 

6  Ngôn ngữ anh - 163.754.400 387.112.800 589.801.600 

7  Quản trị nhân lực - 111.751.200 206.072.000 322.075.200 

8  Quản lý hoạt động bay 45.086.176 112.666.400 141.260.800 201.972.800 

9  Quản trị kinh doanh - 382.755.200 569.095.440 636.543.200 

10  
CNKT điều khiển và tự 

động hóa 
47.504.800 59.589.600 84.910.400 142.713.600 

11  Công nghệ thông tin - 292.791.600 262.800.800 374.676.800 

12  
CNKT Công trình xây 

dựng 
- 23.709.600 13.213.600 142.928.000 

 Cộng 196.612.016 1.661.241.600 2.280.819.440 3.734.283.600 
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